
Phòng GV
Thứ 2 

(08/7)

Thứ 3 

(09/7)

Thứ 4 

(10/7)

Thứ 5 

(11/7)

Thứ 6 

(12/7)
Phòng GV

Thứ 7

(13/7)

Chủ nhật

(14/7)

Sáng Dược liệu
Thi TH 

Dược liệu

Chiều Dược liệu
Thi TH 

Dược liệu

Sáng Hóa dược Dược lý 1

Chiều Hóa dược
Thi TH 

Dược lý 1

Sáng 

Chăm sóc sức 

khỏe người lớn 

có bệnh nội 

khoa II

TH. Chăm sóc 

sức khỏe người 

lớn có bệnh nội 

khoa II

Chiều

Chăm sóc sức 

khỏe người lớn 

có bệnh nội 

khoa II

TH. Chăm sóc 

sức khỏe người 

lớn có bệnh nội 

khoa II

Cử nhân điều 

dƣỡng 9G
65

Thầy Hón 

0909468000
C.001

TRƢỜNG

LIÊN KẾT

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP LIÊN KẾT

Từ ngày 08/7/2024 đến 14/7/2024

LỚP SS BUỔI

Đầu Tuấn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG

PHÒNG TUYỂN SINH & ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cuối Tuần

Thầy Tuyền 

0918585687

 Thầy Bằng 

0869092209 

Thầy Sang

0977148050

Dƣợc LT K24DT1
19 B.001

 

 Cô Lan 

0939284508

B.101

Cao Đẳng 

Y Dƣợc 

Hà Nội

Dƣợc 

K24DV2 30

ĐẠI HỌC 

CỬU 

LONG



Sáng 
Lịch sử Đảng 

CSVN

Lịch sử Đảng 

CSVN

Chiều
Lịch sử Đảng 

CSVN

Lịch sử Đảng 

CSVN

Sáng 

Dịch tể học 

bệnh truyền 

nhiễm

Dịch tể học 

bệnh truyền 

nhiễm

Chiều

Dịch tể học 

bệnh truyền 

nhiễm

Dịch tể học 

bệnh truyền 

nhiễm

Sáng 

Các kỹ năng 

chẩn đoán cộng 

đồng

Các kỹ năng 

chẩn đoán cộng 

đồng

Chiều

Các kỹ năng 

chẩn đoán cộng 

đồng

Các kỹ năng 

chẩn đoán cộng 

đồng

Sáng 

Các CT và 

chiến lược quốc 

gia về y tế

Các CT và 

chiến lược 

quốc gia về y tế

Chiều

Các CT và 

chiến lược quốc 

gia về y tế

Các CT và 

chiến lược 

quốc gia về y tế

16

DB23YTC886E 37

DE21YTC8861

(2022-2024)

54

Cô Tảo 

0366361341

DE22YTC8861 

(2022-2025)

Thầy Trình 

0939659362
D.001

Cô Tú 

0984522447

DE22YTC886 

(2022-2025)
44

B.002

A.002

Thầy Mẫn 

0985262005
B.102

ĐẠI HỌC 

TRÀ 

VINH



Sáng 

Các CT và 

chiến lược quốc 

gia về y tế

Các CT và 

chiến lược 

quốc gia về y tế

Chiều

Các CT và 

chiến lược quốc 

gia về y tế

Các CT và 

chiến lược 

quốc gia về y tế

Sáng nghỉ nghỉ

Chiều nghỉ nghỉ

Sáng Triết học Triết học

Chiều Triết học Triết học

Sáng 
Dịch tể học ứng 

dụng

Dịch tể học 

ứng dụng

Chiều
Dịch tể học ứng 

dụng

Dịch tể học 

ứng dụng

5

21
Thầy Dũng 

0913980143

CB-

L101

Thầy Hậu 

0982484383

CB-

T02

CH.Luật kinh tế 

2024 

CHLKT.ST2404

CH.Y tế CC 2024 

CHYTC.ST2404 

DB23YTC886F
Thầy Mẫn 

0985262005
B.10202

ĐẠI HỌC 

TRÀ 

VINH

CH.Luật HP & 

Luật HC 

2022&2023 

CHLHP.ST2304 

CHLHP.ST2212



Sáng 
Dịch tể học ứng 

dụng

Dịch tể học 

ứng dụng

Chiều
Dịch tể học ứng 

dụng

Dịch tể học 

ứng dụng

Sáng Triết học Triết học

Chiều Triết học Triết học

Sáng Triết học Triết học

Chiều Triết học Triết học

Sáng 
Pháp luật về tài 

chính nhà nước

Pháp luật về tài 

chính nhà nước

Chiều
Pháp luật về tài 

chính nhà nước

Pháp luật về tài 

chính nhà nước

44
TH-

T04

Cô Huyền 

0939811855

Luật 2021 

DE21L886

VB21L886 

DE21L8861 

VB21L8861

ĐẠI HỌC 

TRÀ 

VINH

CHLKT1.ST2404 02
CB-

L101

Thầy Dũng 

0913980143

CHLHP.ST2404 34
CB-

L101

Thầy Dũng 

0913980143

CH.Y tế CC 2024 

CHYTC1.ST2404 

Thầy Hậu 

0982484383
5

CB-

T02



Sáng 
Quản trị dự án 

CNTT

Quản trị dự án 

CNTT

Chiều
Quản trị dự án 

CNTT

Quản trị dự án 

CNTT

Sáng 
Kế toán 

mô phỏng

Kế toán 

mô phỏng

Chiều
Kế toán 

mô phỏng

Kế toán 

mô phỏng

Sáng 
Tư pháp

 quốc tế

Tư pháp

 quốc tế

Chiều
Tư pháp

 quốc tế

Tư pháp

 quốc tế

Sáng 
Luật tố tụng 

hành chính

Luật tố tụng 

hành chính

Chiều
Luật tố tụng 

hành chính

Luật tố tụng 

hành chính

30

CNTT 2021 

DE21TT886 

DF21TT886

12
CB-

L202

Cô Thủy 

0908909.286
PM 208

Cô Thƣ 

0389972738

Thầy Phụng 

0919700760

CB-

L204

CB-

T04

Thầy Sang 

0342200587

Kế toán 2022 

DE22KT886 

DF22KT886 

VB22KT886

Luật 2022 

DE22L886

VB22L886

Luật 2022 

DB22L886

(04 năm)

ĐẠI HỌC 

TRÀ 

VINH

22

55



Sáng 
Quản trị dự án 

CNTT

Quản trị dự án 

CNTT

Chiều
Quản trị dự án 

CNTT

Quản trị dự án 

CNTT

Sáng 
Kế toán tài 

chính 3

Kế toán tài 

chính 3

Chiều
Kế toán tài 

chính 3

Kế toán tài 

chính 3

Sáng Luật hành chính
Luật hành 

chính

Chiều Luật hành chính
Luật hành 

chính

Sáng Luật cạnh tranh Luật cạnh tranh

Chiều Luật cạnh tranh Luật cạnh tranh

10

32

36

42
CB-

L104

Cô Trinh 

0939057369

Thầy Phụng 

0919700760

CB-

L202

Cô Phúc 

0916269556

CB-

T03

Cô Mai Thƣ 

0939434123

CB-

L103

CNTT 2023 

DB23TT886  

DB23TT886F

Kế toán 2023 

DB23KT886 

DB23KT886E 

DF23KT886

VB22KT886

ĐẠI HỌC 

TRÀ 

VINH

Luật 2023 hệ 

VLVH-4năm 

DB23L886

Luật 2023 (LT) 

DE23L886 

VB23L886 

DB23L886E 

DB23L886F



Sáng 
Ngữ pháp 

Khmer

Ngữ pháp 

Khmer

Chiều
Ngữ pháp 

Khmer

Ngữ pháp 

Khmer

Sáng 
Thi kết thúc 

học phần
nghỉ

Chiều nghỉ nghỉ

Sáng nghỉ hè nghỉ hè

Chiều nghỉ hè nghỉ hè

Sáng nghỉ hè nghỉ hè

Chiều nghỉ hè nghỉ hè

ĐẠI HỌC 

CẦN THƠ

16

Kế toán 2021 

BS - đợt 2 

(ST2120N1)

25

Kế toán 2021 

(ST2120N1)
11

Luật 2020 

(ST2032N1)
32

CB-

L205

Thầy Phone 

0354761931

CB-

T01

ĐẠI HỌC 

TRÀ 

VINH

Sƣ phạm tiếng 

Khmer 2024 

DF23SPTK886



Sáng Xét TN Xét TN

Chiều Xét TN Xét TN

Sáng Xét TN Xét TN

Chiều Xét TN Xét TN

Sáng Nghỉ Nghỉ

Chiều Nghỉ Nghỉ

Sáng 
Thi kết thúc 

học phần

Thi kết thúc 

học phần

Chiều
Thi kết thúc 

học phần

Thi kết thúc 

học phần

ĐẠI HỌC 

CẦN THƠ

40

ĐH Thể 

dục thể 

thao 

Tp.HCM

ĐH TDTT

 khóa 79 

(VLVH)

40
CB-

L201

18
Luật 2021 VB2 

(ST2132Q1)

Ngôn ngữ Anh 

2024 - VB2 

TX (ST24V1X1)

CB-

L203

Ngôn ngữ Anh 

2021 - VB2 

(ST21V1Q1)

22



Sáng Thực tập TN Thực tập TN

Chiều Thực tập TN Thực tập TN

Sáng Thực tập TN Thực tập TN

Chiều Thực tập TN Thực tập TN

Sáng 
Thiết kế cầu 

BTCT

Thiết kế cầu 

BTCT

Chiều
Thiết kế cầu 

BTCT

Thiết kế cầu 

BTCT

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

Tp.HCM

XD Cầu đƣờng 

2020-VB2 

(CD20ST2)

14

20

XD Cầu đƣờng 

2018- VLVH 

(CD19ST)

20

Nguyễn Hoàng Sơn

  - Đề nghị giáo viên và học viên thực hiện đúng theo Thời khóa biểu; nếu có thay đổi vui lòng báo về Phòng Tuyển sinh&Đào tạo (gặp thầy Sơn, Số ĐT: 0983.27.29.29)

XD Cầu đƣờng 

2022 

CD22ST-ST1 

CD23ST

Sóc Trăng, ngày 08 tháng 7 năm 2024

  - Các lớp có lịch học cần sử dụng máy chiếu, âm thanh vui lòng liên hệ Phòng Công tác HSSV và QL Thiết bị, vật tƣ (gặp thầy Hiệp ĐT: 0919.265.133)

  - SV khi đi học phải trang phục chỉnh tề, lịch sự  và mang theo Thẻ SV; Phải theo dõi Lịch học cụ thể vào thứ 2 hàng tuần tại Website: www.stcc.edu.vn - vào TKB các 

lớp Liên kết từ ngày…đến….

Thầy Lam

 0907621521

TH-

T03


